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 BẢNG TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO (CNC), DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC (CNCL) VÀ DOANH NGHIỆP KH&CN
	STT
	Đối tượng
	Chính sách ưu đãi, hỗ trợ hiện hành
	Văn bản quy định

	1
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC, doanh nghiệp CNC, doanh nghiệp CNCL
	Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC: Áp dụng thuế suất 17% trong 10 năm; miễn thuế tối đa 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 04 năm tiếp theo.
	Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP; khoản 2 Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025.

	
	
	- Doanh nghiệp CNC nhóm 2: Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm; miễn thuế tối đa 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 09 năm tiếp theo.
	khoản 1 Điều 19 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP; khoản 1 Điều 20 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.

	
	
	- Doanh nghiệp CNC nhóm 1 và doanh nghiệp CNCL: Áp dụng thuế suất 10% trong 25 năm; miễn thuế tối đa 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 09 năm tiếp theo.
	Điểm e1 khoản 2 Điều 12 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Khoản 1 Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

	
	
	- Đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNCL: được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt khi đáp ứng các tiêu chí: với thuế suất ưu đãi 5% trong thời gian 37 năm; miễn thuế 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 13 năm tiếp theo.
	Khoản 2 Điều 17 Luật Đầu tư 2025; khoản 3 Điều 5 Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg; khoản 3 Điều 6 Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg.

	
	
	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, nghiên cứu của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC, doanh nghiệp CNC, doanh nghiệp CNCL được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, sản xuất 
	Điểm c khoản 21 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

	
	
	Đất đai:
- Miễn 11 năm khi đầu tư vào địa bàn không thuộc danh mục.
- Miễn 15 năm khi đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Miễn toàn bộ thời gian thuê khi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
	Đối tượng ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Phụ lục I Nghị định số 96/2026/NĐ-CP;  Chính sách ưu đãi đất đai tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 103/2024/NĐ-CP.

	
	
	Đấu thầu:
- Danh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC, doanh nghiệp CNC, doanh nghiệp CNCL là đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
	Điều 10 Nghị số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

	
	
	- Sản phẩm thuộc danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng ưu đãi đối với hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo có xuất xứ Việt Nam.
	Khoản 3, 4 Điều 6 Nghị số 214/2025/NĐ-CP.

	
	
	- Nhà đầu tư không phải chứng minh khả năng thu xếp vốn chủ sở hữu khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

	Điểm a1 khoản 2 Điều 62 Nghị số 214/2025/NĐ-CP; điểm a1 khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

	
	
	Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp:
[bookmark: 35gz2zs0iq38]Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC, doanh nghiệp CNC, doanh nghiệp CNCL do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
	Điều 12 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

	
	
	Thủ tục hải quan:
Được áp dụng chế độ ưu tiên đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến CNC, CNCL theo danh mục do Bộ KH&CN công bố.
	Khoản 2 Điều 42 Luật Hải quan.

	2
	Doanh nghiệp đầu tư trong Khu CNC
	Địa bàn:
Được xác định ưu đãi theo địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
	Điểm a khoản 7 Điều 22 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

	
	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Đối với dự án đầu tư hoạt động CNC: áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm; miễn thuế tối đa 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 09 năm tiếp theo 
- Quy định về kéo dài thời gian hưởng ưu đãi về thuế suất 10% trong 30 năm đối với dự án đầu tư mới vào khu CNC Hòa Lạc và Khu CNC Đà Nẵng: (1) Khu CNC Hòa Lạc: dự án có quy mô vốn từ 4.000 tỷ đồng trở lên; và (2) Khu CNC Đà Nẵng: dự án có quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên.
	Điểm d khoản 1 Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.



Nghị định số 74/2017/NĐ-CP); Nghị định số 04/2018/NĐ-CP. 


	
	
	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
 Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất. 
	Khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (do khu CNC được áp dụng ưu đãi theo địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)

	
	
	Đất đai:
- Miễn 15 (mười lăm) năm đối với dự án đầu tư không thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao.
- Miễn 19 (mười chín) năm đối với dự án thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.
- Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê trong trường hợp dự án thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao).
- Phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghệ cao bao gồm các công trình giao thông, hệ thống cung cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông, đất cây xanh, mặt nước sử dụng chung cho toàn khu, công trình xử lý nước thải theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng không phải nộp tiền thuê đất
	Khoản 5 Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP, khoản 5 Điều 95 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP,
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	Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm; miễn tối đa 4 năm và giảm 50% trong không quá 9 năm tiếp theo. 
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất, nghiên cứu trong 5 năm. 
- Đất đai: Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê để xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học. 
- Tín dụng: Được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho dự án sản xuất sản phẩm KH&CN.
	- Nghị định 320/2025/NĐ-CP. 
- Nghị định 230/2025/NĐ-CP. 
- Nghị định 32/2017/NĐ-CP. 
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	Tổ chức, doanh nghiệp đầu tư Trung tâm nghiên cứu và phát triển CNC, CNCL
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp:
Áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 25 năm; miễn thuế tối đa 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 09 năm tiếp theo.
	Điểm e1 khoản 2 Điều 12 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; khoản 1 Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

	
	
	Đất đai: 
- Miễn 11 năm khi đầu tư vào địa bàn không thuộc danh mục.
- Miễn 15 năm khi đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
- Miễn toàn bộ thời gian thuê khi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	Đối tượng ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Phụ lục I Nghị định số 96/2026/NĐ-CP;  Chính sách ưu đãi đất đai tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 103/2024/NĐ-CP.
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	Doanh nghiệp CNC, doanh nghiệp CNCL, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo

	Tài chính – quỹ của doanh nghiệp và chi phí R&D:
- Doanh nghiệp được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế để lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của doanh nghiệp.
- Quỹ được sử dụng để tự triển khai hoặc đặt hàng nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; mua quyền sử dụng/quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu, bí quyết công nghệ.
- Đối với doanh nghiệp nhà nước, quỹ có thể được sử dụng cho dự án trọng điểm, dự án phát triển CNCL; thuê chuyên gia theo mức thị trường; mua công nghệ, bí quyết công nghệ; hợp tác với nước ngoài; mua lại/sáp nhập doanh nghiệp, phòng thí nghiệm, trung tâm R&D để sở hữu bí quyết công nghệ.
- Khoản chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ, kể cả phần chi bổ sung theo tỷ lệ phần trăm tính trên chi phí thực tế phát sinh theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
	Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025; Điều 66 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; Điều 13, Điều 14 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP; Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.

	
	
	- Doanh nghiệp có thể tiếp cận các hình thức hỗ trợ như tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ lãi suất vay, phiếu hỗ trợ tài chính (voucher) và các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
- Đây là nhóm công cụ tài chính – thị trường quan trọng cho giai đoạn sau nghiên cứu, trước thương mại hóa và mở rộng thị trường.
	Điều 1, Điều 3, Điều 11, Điều 13 và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 77/2026/NĐ-CP; khoản 5 và khoản 6 Điều 3, Điều 5, Điều 8 và Điều 27 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP

	
	
	Sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu:
- Doanh nghiệp có thể tiếp cận cơ chế phát triển, xác lập, khai thác quyền sở hữu trí tuệ; mua, nhận chuyển giao quyền sử dụng/quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu, bí quyết công nghệ để phát triển sản phẩm và thị trường.
- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập hoặc tham gia doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, qua đó mở rộng nguồn cung công nghệ, tài sản trí tuệ và dự án hợp tác cho doanh nghiệp.
	Khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 193/2025/QH15; Điều 27 và Điều 28 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; khoản 1 Điều 6 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP

	6
	Cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc trong doanh nghiệp CNC, doanh nghiệp CNCL hoặc thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược
	Nhân lực công nghệ cao:
- Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược theo danh mục do pháp luật quy định.
- Chính sách này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho các dự án CNC, CNCL.
	Khoản 2 Điều 15 Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15; khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

	7
	Doanh nghiệp CNC, doanh nghiệp CNCL và doanh nghiệp công nghệ số có sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sử dụng vốn ngân sách nhà nước
	Đấu thầu/mua sắm công:
- Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng điều kiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ được hưởng ưu đãi về lựa chọn nhà thầu trong thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Cơ chế này giúp doanh nghiệp có thêm đầu ra thị trường công đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng tiêu chí và điều kiện ưu đãi.
	Khoản 1 Điều 31 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15; Điều 1, Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 34/2025/TT-BKHCN.

	
	
	
	

	STT
	Đối tượng
	Một số chính sách mới đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CNC:
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu CNC không được ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
	- Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đối với đất để các dự án đầu tư thực hiện hoạt động CNC thuê lại.
- Giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian còn lại của dự án đầu tư đối với diện tích đất còn lại (trừ đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu CNC theo quy định tại khoản 5 Điều 95 Nghị định 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).
- Chủ đầu tư hạ tầng không được tính tiền thuê đất đã được miễn, giảm vào giá cho thuê lại đất
	

	2
	Tổ chức, doanh nghiệp đầu tư Trung tâm nghiên cứu và phát triển CNC, CNCL
	Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển CNC, CNCL.
	






